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Câu I. (6,0 điểm)
1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau đây (mỗi mũi tên là một phản ứng):






AlAlCl3Al(OH)3Al2O3AlAl(NO3)3NH4NO3
2. Phân tích tro than củi người ta nhận thấy thành phần hóa học của nhiều nguyên tố như Nitrogen (N), Potasium (K), Carbon (C), Phosphorus (P), Iron (Fe), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sulphur (S), Oxygen (O). Bằng kiến thức đã biết về các hợp chất vô cơ, hãy đề nghị (dự đoản) công thức phân tử 12 hợp chất vô cơ (mà em biết) có thể có trong tro than củi.
Câu II. (4,0 điểm)
Có 4 chất rắn gồm: Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4, Mg dựng trong 4 lọ không nhãn. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết sự có mặt của từng chất rắn trên trong mỗi lọ và viết phương trình hóa học của các phản ứng.
	[bookmark: _Hlk133274676]Câu III. (2,0 điểm)
	Hình bên cạnh mô tả thí nghiệm điều chế khi Oxygen (O2) từ hóa chất rắn (X).
	1. Viết công thức phân tử của (X) và viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế xảy ra trong thí nghiệm trên.
	2. Áp dụng sơ đồ này, khi cần có một lượng 7,00 ml khí O2 (điều kiện tiêu chuẩn) thì phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu gam (X)?
	3. Giải thích lý do người ta phải lắp ống nghiệm chứa chất rắn (X) có đáy ống  hơi lệch lên trên như hình vẽ bên.
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Câu IV. (5,0 điểm)
1. Hỗn hợp (M) gồm Fe và Al. Cho 11 gam (M) phản ứng với một lượng dư dung dịch HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra và tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
2. Cho 11 gam (M) phản ứng với V ml dung dịch FeCl3 0,3M thì thu được dung dịch (D) chỉ chứa 2 chất tan có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:1. Tính giá trị V.
Câu V. (3,0 điểm)
Cho m gam hỗn hợp gồm NaOH và Ca(HCO3)2 vào bình chứa 500 ml nước, dung dịch thu được có khối lượng tăng 12,012 gam so với khối lượng nước ban đầu và chứa 2 chất tan có cùng nồng độ C mol/l.
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.
2. Tính giá trị m.
3. Tính giá trị C. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể trong quá trình phản ứng),

(Sử dụng nguyên tử khối gần đúng của các nguyên tố cho sau đây
H=1; C=12; O=16; Na=23; Al=27; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Mn=55; Fe=56)
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	[bookmark: _Hlk133272751]Câu I. (6,0 điểm)
1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau đây (mỗi mũi tên là một phản ứng):






AlAlCl3Al(OH)3Al2O3AlAl(NO3)3NH4NO3
2. Phân tích tro than củi người ta nhận thấy thành phần hóa học của nhiều nguyên tố như Nitrogen (N), Potasium (K), Carbon (C), Phosphorus (P), Iron (Fe), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sulphur (S), Oxygen (O). Bằng kiến thức đã biết về các hợp chất vô cơ, hãy đề nghị (dự đoản) công thức phân tử 12 hợp chất vô cơ (mà em biết) có thể có trong tro than củi.


Hướng dẫn giải
Câu I. (6,0 điểm)
1. PTHH:
(1).    2Al   +   6HCl    2AlCl3   +   3H2
(2).    AlCl3   +   3NaOH      Al(OH)3   +   3NaCl

(3).    2Al(OH)3      Al2O3   +   3H2O

(4)    2Al2O3      4Al   +   3O2
(5)    Al   +   4HNO3       Al(NO3)3   +   NO   +   2H2O
(6).   Al(NO3)3   +   3NH3   +   3H2O      Al(OH)3   +   3NH4NO3
2 Trong tro than củi có thể có các các hợp chất: MgCO3; Mg3(PO4)2; Ca3(PO4)2; K3PO4; Mg(NO3)2; Ca(NO3)2; KNO3; MgSO4; CaSO4; K2SO4; MgO; CaO; Fe2O3.

	Câu II. (4,0 điểm)
Có 4 chất rắn gồm: Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4, Mg dựng trong 4 lọ không nhãn. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết sự có mặt của từng chất rắn trên trong mỗi lọ và viết phương trình hóa học của các phản ứng.


Hướng dẫn giải
Câu II. (4,0 điểm)
Trích mẫu thử
Cho 4 mẫu thử vào 4 cốc đựng nước
2 mẩu thử tan là MgCl2 và MgSO4; 2 mẩu thử không tan là Mg và Mg(OH)2
Cho dung dịch HCl vào 2 mẩu thử không tan. Mẩu thử tan và có xuất hiện bọt khí là Mg, mẩu thử tan không có bọt khí là Mg(OH)2
Mg   +   2HCl      MgCl2   +   H2
Mg(OH)2   +   2HCl      MgCl2   +   2H2O 
Cho dung dịch BaCl2 vào 2 mẩu thử tan, mẩu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4
BaCl2   +   MgSO4      BaSO4   +   MgCl2
Trích lại mẩu thử cuối cùng, cho vào dung dịch AgNO3, nếu xuất hiện kết tủa chứng tỏ mẩu thử đó là MgCl2
MgCl2   +   2AgNO3       2AgCl   +   Mg(NO3)2

		Câu III. (2,0 điểm)
	Hình bên cạnh mô tả thí nghiệm điều chế khi Oxygen (O2) từ hóa chất rắn (X).
	1. Viết công thức phân tử của (X) và viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế xảy ra trong thí nghiệm trên.
	2. Áp dụng sơ đồ này, khi cần có một lượng 7,00 ml khí O2 (điều kiện tiêu chuẩn) thì phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu gam (X)?
	3. Giải thích lý do người ta phải lắp ống nghiệm chứa chất rắn (X) có đáy ống  hơi lệch lên trên như hình vẽ bên.
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Hướng dẫn giải
1. 
CTHH của (X): KMnO4

PTHH: 2KMnO4      K2MnO4   +   MnO2   +   O2
2. 



Theo PTHH: 

 
3. KMnO4 để trong phòng thí nghiệm thường bị ẩm, khi nung sẽ xuất hiện hơi nước nên phải lắp ống nghiệm chứa KMnO4 có đáy ống  hơi lệch lên trên để tránh trường hợp hơi nước chảy ngược trở lại xuống đấy ống nghiệm, làm vỡ ống nghiệm.
	Câu IV. (5,0 điểm)
1. Hỗn hợp (M) gồm Fe và Al. Cho 11 gam (M) phản ứng với một lượng dư dung dịch HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra và tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
2. Cho 11 gam (M) phản ứng với V ml dung dịch FeCl3 0,3M thì thu được dung dịch (D) chỉ chứa 2 chất tan có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:1. Tính giá trị V.


Hướng dẫn giải
1. PTHH: 
	2Al   +   6HCl      2AlCl3   +   3H2
	Fe   +   2HCl      FeCl2   +   H2


Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Fe
Theo bài ra: 27x  +  56y  =  11  (*)
Theo PTHH:  1,5x  +  y  =  0,4  (**)
Giải hệ pt gồm (*) và (**) ta được: x = 0,2; y = 0,1

Vậy: 
2. PTHH: 
Al   +   3FeCl3       AlCl3   +   3FeCl2	(1)
Vì dung dịch D chỉ chứa 2 chất tan nên Al phản ứng hết

Theo PTHH (1): 	


 Nên, theo bài ra: 
Vậy phải có thêm phản ứng:
Fe   +   2FeCl3      3FeCl2		(2)

Theo PTHH (2), 

Theo PTHH (1) và (2), 

Vậy: 

	Câu V. (3,0 điểm)
Cho m gam hỗn hợp gồm NaOH và Ca(HCO3)2 vào bình chứa 500 ml nước, dung dịch thu được có khối lượng tăng 12,012 gam so với khối lượng nước ban đầu và chứa 2 chất tan có cùng nồng độ C mol/l.
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.
2. Tính giá trị m.
3. Tính giá trị C. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể trong quá trình phản ứng),


Hướng dẫn giải

1. PTHH: 
2NaOH   +   Ca(HCO3)2      CaCO3   +   Na2CO3   +   2H2O
2. Hai chất tan trong dung dịch phải là: Na2CO3 và NaOH dư
Gọi số mol của Na2CO3 và NaOH dư lần lượt là x mol
Theo PTHH: số mol Ca(HCO3)2 = x (mol)
Số mol CaCO3 = x (mol)
Số mol NaOH ban đầu = 2x + x = 3x (mol)
Theo bài ra, khối lượng dung dịch tăng 12,012 gam
 162x  + 40 . 3x  - 100x  = 12,012
 x  =  0,066
 m = 162 . 0,066 + 40.3.0,066 = 18,612 (gam)
3. Nồng độ các chất tan trong dung dịch:
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